LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
(QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VĂN MINH THẾ GIỚI)
(NỘI DUNG MÔN HỌC)
3 ĐVHT (45 tiết)
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Lịch sử môn học

1.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3. Khái niệm văn minh. Phân biệt văn minh và văn hoá
1.4. Các mô hình nghiên cứu môn học

1.5. Mục đích nghiên cứu và hướng tiếp cận
CHƯƠNG II : GIAI ĐOẠN TIỀN VĂN MINH

2.1. Bối cảnh giai đoạn tiền văn minh 
* Thời kì di trú trên cây
- Loài người giống khỉ/vượn hình thành 
- Tự nhiên hoang sơ nhiều thức ăn cho loài linh trưởng.  Giai đoạn hái lượm là chính.
* Thời kì cư trú trong hang động
- Mâu thuẫn giữa nhu cầu của loài linh trưởng và những động vật ăn cây trái > < nguồn thức ăn cạn kiệt dần của rừng + biến đổi khí hậu…) => người vượn không tiếp tục sống trên cây -> xuống đất để tìm thức ăn. Giai đoạn hái lượm + săn bắt bắt đầu.
2.2. Phương thức sinh tồn
- Sinh sống bầy đàn trên cây => di trú
- Chiếm đoạt tự nhiên: giai đoạn chủ yếu hái lượm  (Thức ăn  là thực vật (lá + trái), mật ong)
- Chiếm đoạt tự nhiên: giai đoạn hái lượm + săn bắt  (Thức ăn gồm thực vật + động vật)
- Từ khi xuống mặt đất -> Ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ
- Chọn hang động làm nơi cư trú
- Dùng lá cây, da thú che thân
- Hôn nhân quần hôn, tạp hôn -> cộng đồng thân thiện, cùng có trách nhiệm với trẻ con và phụ nữ
- Phát hiện ra lửa và tính năng của lửa 
- Chưa hình thành ý thức sở hữu
2.3. Đời sống  tinh thần 
· Lệ thuộc tự nhiên -> Chưa giải thích được thế giới tự nhiên -> Sợ tự nhiên + mang ơn tự nhiên => thiêng hoá tự nhiên: thần linh siêu nhiên hình thành
· Tín ngưỡng ra đời để cầu xin thần linh sự che chở, và không tấn công con người => niềm tin của cả cộng đồng (vật tổ tô tem + thần siêu nhiên)
· Nghi thức hiến tế xuất hiện để thần linh phù trợ
CHƯƠNG III: VĂN MINH NÔNG NGHIỆP VÀ VĂN MINH DU MỤC (VMNN & VMDM)
3.1. Điều kiện ra đời và bối cảnh lịch sử 

- Mâu thuẫn giữa nhu cầu bầy đàn nguyên thuỷ > < nguồn thức ăn hữu hạn và sự khắc nghiệt của tự nhiên  => kết thúc hoạt động săn bắt hái lượm (phương Đông kết thức sớm hơn phương Tây)
- Kinh nghiệm chiếm đoạt tự nhiên -> vận dụng vào chăn nuôi, trồng trọt -> tích luỹ dần tri thức về thế giới tự nhiên (hiểu biết về cây, con, hiện tượng thời tiết) -> chinh phục tự nhiên.
- Trồng trọt + Chăn nuôi => hình thành văn minh
- Địa hình, khí hậu quy định điều kiện sống khác nhau -> văn hoá khác biệt => 3 loại du mục và 2 loại nông nghiệp
3.2. Hoạt động con người trong VMNN & VMDM
3.2.1. Hoạt động vật chất trong nền VMNN & VMDM
3.2.1.1.Môi trường và công cụ lao động 
- Môi trường lao động là môi trường thiên nhiên


- Công cụ đồ đá - Đồ đồng - Đồ sắt


- Sử dụng sức kéo động vật 

* Vai trò của lửa

3.2.1.2. Thức ăn

+ Nông nghiệp 
- Cây lúa nước và nghề trồng lúa nước. Các loại cây lương thực khác.
- Chăn nuôi gia súc lấy sức kéo, chăn nuôi gia cầm lấy thịt. Các loại vật nuôi khác


+ Du mục
- Cây lúa khô và nghề trồng lúa lúa khô. Các loại cây lương thực khác.
- Chăn dắt bầy đàn, chăn nuôi gia súc lấy thịt



* Từ chăn dắt bầy đàn sang chăn nuôi chuồng trại


* Các loại vật nuôi

3.2.1.3. Đồ mặc: vải dệt, da thuộc 

+ Nông nghiệp

- Sợi vải từ cây tự nhiên: sợi đay, sợi gai, sợi tơ chuối…


- Sợi vải từ cây trồng: sợi tơ tằm, sợi bông…


+ Du mục


- Sợi vải cây trồng: sợi bông

- Da thuộc thay thế da thú sơ chế



* Kỹ thuật thuộc da



* Thiết kế đồ mặc bằng da thuộc

3.2.1.4. Cư trú: nhà ở, lều trại 

+ Nông nghiệp

- Nhà sàn thay cho hang động. Sự quần tụ theo xóm làng 

- Các kiểu nhà định cư: Nhà sàn, nhà dài. Thuật phong thuỷ ra đời
- Thủ công phát triển 

+ Du mục
- Lều trại thay cho hang động. Sự quần tụ theo bầy đoàn/ cộng đồng du mục

- Các kiểu nhà du cư: lều, nhà lều di động
- Thương nghiệp hình thành gắn với các trung tâm thương mại: con đường tơ lụa và các trung tâm mua bán.
3.2.1.5. Di chuyển

- Vùng chầu thổ dùng thuyền, bè, mảng 
- Vùng hoang mạc dùng động vật (cưỡi, kéo)

3.2.1.6. Phòng, chữa bệnh

- Thuật dưỡng sinh

- Dùng thuốc chữa bệnh: mộc dược, thảo dược, … châm cứu, mổ xẻ
3.2.2. Hoạt động tinh thần trong nền VMNN & VMDM
- Tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện
- Nhận thức sâu sắc về con người và xã hội (Nhận thức siêu nghiệm: tín ngưỡng tín thần tự nhiên sang nhân thần, tôn giáo xuất hiện xoa dịu nỗi đau trong xã hội có giai cấp; nhận thức thực nghiệm: tìm ra quy luật vũ trụ)...; tìm ra cấu trúc con người (các hệ thống tham gia cấu trúc cơ thể đặc biệt là  hệ kinh lạc), tìm cách phòng, chữa bệnh.

- Làm ra lịch pháp; tìm ra cấu trúc con người (các hệ thống trong cấu trúc cơ thể và hệ kinh lạc), tìm cách phòng, chữa bệnh 
- Các loại hình nghệ thuật hình thành, phát triển (văn chương, âm nhạc, diễn xướng, điêu khắc, hội hoạ…)
3.3. Thiết chế xã hội trong VMNN & VMDM
3.3.1. Tổ chức thiết chế xã hội trong VMNN & VMDM
- Tổ chức tập thể thành thị tộc, bộ tộc. Ý thức về cộng đồng, tộc người (quân sự bảo vệ cộng đồng, chống xâm lược)

- Nhà nước hình thành gắn với đô thị. 
- Phương tiện hoạt động: Chữ viết, giấy, in ấn, luyện kim, đồng hồ, la bàn, kiến trúc …
- Hôn nhân đối ngẫu, huyết thống mẫu hệ và huyết thống phụ hệ

3.3.2. Đặc điểm thiết chế xã hội trong VMNN & VMDM
- Trình độ tổ chức, quản lí cộng đồng thông qua thiết chế nhà nước. Coi trọng quốc gia.
- Ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với thế hệ nối tiếp; xây dựng tập thể ổn định, phát triển.

- Văn hoá phục vụ của thiết chế XH: cảm tính, chủ quan, tuỳ tiện

3.4.  So sánh văn minh nông nghiệp và văn minh du mục
· Giống: Giai đoạn cổ - trung đại, trình độ nhận thức và năng lực cải tạo tự nhiên, xã hội ngang nhau. Cả hai đều làm cơ sở cho sự phát triển các nền văn minh kế tiếp 
· Khác: Do điều kiện địa lí (địa hình + khí hậu) quy định điều kiện sống, dẫn đến sự khác biệt trong văn hoá/văn minh. Mỗi nền văn minh để lại những dấu ấn khác nhau lên các nền văn hoá nhân loại.
+ Nông nghiệp

- Tôn trọng tự nhiên, lệ thuộc tự nhiên

- Tìm cách dung hoà các quan hệ tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển
- Có xu hướng lấy thực vật làm căn bản (tiêu biểu là nông nghiệp lúa nước khu vực Đông Nam Á)
+ Du mục 

- Coi thường, chiếm đoạt, chinh phục tự nhiên

- Tìm cách quy phạm hoá các quan hệ tự nhiên và xã hội để tồn tại và phát triển.
- Có xu hướng lấy động vật làm căn bản

*** Khái quát văn minh VMNN & VMDM


- Trình độ nhận thức: nhận ra ảnh hưởng của tự nhiên đối với sự sống để thoát khỏi ràng buộc của tự nhiên.  

- Trình độ khai thác tự nhiên: biết tận dụng tự nhiên để phục vụ đời sống con người (kinh tế phát triển): công cụ lao động nhân tạo thay thế công cụ tự nhiên liên tục được cải tiến, từ thô sơ đến tinh xảo), trồng tỉa sơ khai trở thành nghề nông, thuần dưỡng động vật trở thành nghề chăn nuôi bầy đàn.

- Mức sống, chất lượng sống: thức ăn nuôi trồng thay cho các loại thức ăn trong tự nhiên, đồ mặc bằng vải dệt, da thuộc thay thế vỏ cây, da thú sơ chế, cư trú định cư / du cư thay cho lối sống di trú bầy đàn, di chuyển biết giảm sức cơ bắp, giảm tiếp xúc môi trường tự nhiên. 
- Tìm tòi cách phòng, chữa bệnh đặt nền tảng cho nền y khoa, giúp kéo dài sự sống.

- Trình độ sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật: nghệ thuật tái hiện tự nhiên và xã hội một cách có ý thức: khả năng thẩm âm tạo thang âm điệu thức, khả năng xây dựng hình tượng nghệ thuật, khả năng hoàn thiện động tác cơ thể (vốn là loài thú), 
CHƯƠNG VI : VĂN MINH CÔNG NGHIỆP (VMCN) & VĂN MINH DỊCH VỤ (VMDV)
4.1. Điều kiện ra đời VMCN & VMDV
- Sản xuất thủ công năng suất thấp không đáp ứng nhu cầu hàng hoá ngày càng cao của xã hội đặt ra yêu cầu cải cách công nghệ. 
- CNTB hình thành và phát triển dựa trên tích luỹ tư bản nguyên thuỷ -> có nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc công nghệ. Cách mạng dân chủ tư sản xây dựng nhà nước pháp quyền (thay thế nhà nước phong kiến độc đoán).
- Sự tích luỹ tri thức khoa học đã tạo ra những phát minh mới. Cách mạng công nghiệp trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học kỹ thuật. 
- Những phát minh khoa học – kỹ thuật, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật có ý nghĩa lịch sử
* Thế kỷ XVIII: 
* Thế kỷ XIX - Nửa đầu thế kỷ XX: 

- Sản xuất phát triển đòi hỏi dịch vụ phục vụ sản xuất ra đời, phát triển để bảo quản, vận chuyển và phân phối hàng hoá. Mặc khác, những dịch vụ phục vụ con người cũng lần lược ra đời và phát triển nhanh cả về lượng và chất, nhất là khi mức sống không ngừng nâng lên.   

4.2. Hoạt động con người trong VMCN & VMDV
4.2.1. Hoạt động vật chất trong VMCN
4.2.1.1.Môi trường và công cụ lao động: Môi trường lao động nhân tạo, người lao động không còn lệ thuộc tự nhiên. 
4.2.1.2. Thức ăn: Sản xuất bằng máy móc cho năng suất cao + Kĩ thuật chế biến, lưu giữ thức ăn làm cho nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào.
4.2.1.3. Đồ mặc: Sản xuất bằng máy móc + Kĩ thuật dệt may bằng máy tạo ra nhiều sản phẩm may mặc bền, đẹp.
4.2.1.4. Cư trú: Chất liệu xây dựng được chế biến bằng quy trình công nghiệp, số lượng lớn, mẫu mã hiện đại, độ bền cao. Con người có thể sống và làm việc trong những môi trường khác nhau, kể cả môi trường khắc nghiệt.
4.2.1.5. Di chuyển: Các phương tiện giao thông như máy bay, tàu hoả, xe buýt, xe tải, tàu phà… được sản xuất hàng loạt, vận chuyển được số lượng lớn hành khách và hàng hoá, vận tốc nhanh hơn, an toàn hơn nhờ quy trình khoa học, chặt chẽ trong huấn luyện và đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông.
4.2.1.6. Phòng chữa bệnh: Các thiết bị, dụng cụ chữa bệnh được sản xuất hàng loạt, theo quy chuẩn có độ chính xác cao. Các phương tiện chuyển bệnh nhanh chóng. Các thiết bị, dụng cụ tập luyện nâng cao thể chất phục vụ tốt cho việc rèn luyện sức khoẻ. Nhiều loại thuốc mới, biệt dược ra đới chữa được nhiều bệnh khó.
4.2.2. Hoạt động tinh thần trong VMCN
- Luật dân chủ tư sản giúp giải phóng con người, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất công nghiệp. Xã hội dân chủ hoá, vai trò con người (nhất là người lao động) được khẳng định 

- Văn học nghệ thuật bước vào thời kì phục hưng, giáo dục phát triển

- Tôn giáo hiện đại hoá, tín ngưỡng tín thần suy giảm


- Các loại hình nghệ thuật sản xuất tác phẩm dưới tác động của đời sống  công nghiệp (âm nhạc, văn chương, hội hoạ, điêu khắc, điện ảnh…)
4.2.3. Hoạt động con người trong văn minh dịch vụ

- Môi trường lao động nhân tạo hoặc cải tạo từ môi trường tự nhiên 

- Các loại hình dịch vụ đáp ứng hầu hết nhu cầu của cá nhân và xã hội, cả dịch vụ thiết yếu và dịch vụ cao cấp. 
- Trình độ tổ chức dịch vụ xã hội và dịch vụ du lịch thực hiện theo quy trình công nghệ.

- Con người ngày càng có nhiều lựa chọn (tự do hơn) trong các nhu cấu dịch vu.

- Chất lượng sống được nâng cao: thoả mãn nhu cầu học hỏi, nhu cầu giải trí, nhu cầu giao tiếp (thông qua trải nghiệm bằng những hoạt động du lịch giải trí). Dịch vụ thông tin hiện đại nâng tầm nhận thức con người, con người trở nên cao thượng, nhân văn, có ý thức và trách nhiệm đối với nhân loại, đối với sự sống của cả hành tinh.

- Văn hoá phục vụ đạt chuẩn nhân văn: coi khách hàng như người nhà (chất lượng đúng giá trị, thân thiện, an toàn, giữ quan hệ lâu bền).

4.4. Thiết chế xã hội trong VMCN & VMDV
4.4.1. Tổ chức thiết chế xã hội trong VMCN & VMDV
- Quản lý nội  bộ + kết nối quốc tế => bảo mật thông tin bí mật nhà nước.

- Phương tiện hoạt động: Áp dụng tin học (văn phòng không giấy, cổng thông tin điện tử giao tiếp trực tuyến).

- Giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại


- Quản lý đời sống vật chất + đời sống tinh thần, trung ương + địa phương trong sự điều hành thống nhất và kịp thời

 - Xu hướng đa dạng huyết thống -> huyết thống phụ hệ

4.4.2. Đặc điểm thiết chế xã hội trong VMCN & VMDV
- Xác lập chủ quyền quốc gia và liên kết quốc tế  

- Văn hoá phục vụ của thiết chế XH: trung tính, khách quan, kịp thời
*** Khái quát về VMCN & VMDV
- Môi trường lao động nhân tạo, chủ động, không lệ thuộc tự nhiên. 

- Xã hội lấy công nghiệp làm nền tảng. 

- Môi trường xã hội dân chủ hoá, quyền con người được khẳng định

- Văn học nghệ thuật bước vào thời kì phục hưng, giáo dục phát triển

- VMCN thay đổi sâu sắc đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người. Đời sống con người nâng cao về lượng và chất.

 Công nghiệp vũ khí dùng vào chiến tranh huỷ diệt.

CHƯƠNG V : VĂN MINH HẬU CÔNG NGHIỆP (VMHCN)
Chủ yếu là văn minh tri thức, khoa học đóng góp của KH cho tăng trưởng kinh tế, sản xuất và dịch vụ khoảng 70 % và tạo tiền đề cho kinh tế phát triển bền vững  

5.1. Điều kiện ra đời của VMHCN 

- Khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp (tự động hoá). Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng rút ngắn và hiệu quả cao

- Luật dân chủ tư sản phổ biến rộng rãi 

- Công nghệ thông tin phát triển, kết nối quốc tế nhanh, mạnh. Giao tiếp quốc tế bằng công nghệ cao

- Xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ

5.2. Đặc điểm của VMHCN
- Nhận thức về tự nhiên và con người ngày càng sâu rộng

- Tín ngưỡng thu hẹp ảnh hưởng, tôn giáo hiện đại hoá

- Sự giải phóng tối đa về cơ bắp trong lao động sản xuất // sử dụng công nghệ tự động = văn minh cảm biến – tự động

- Con người có nhiều thời gian hơn để học tập, hưởng thụ.
- Xu hướng toàn cầu hoá về kinh tế & kỹ thuật -> đồng nhất về phương thức sống, sinh hoạt… dẫn đền vấn đề của thời đại là: mâu thuẫn giữa tư duy quốc tế hoá với tư duy giữ gìn giá trị truyền thống (bản sắc dân tộc, bản sắc tôn giáo…)  => xung đột quy mô quốc gia, khu vực.

- Văn minh và huỷ diệt trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của thời đại.
5.3. Hoạt động con người trong văn minh tri thức
- Hoạt động sản xuất dựa trên lực lượng sản xuất tiên tiến: người lao động là trí thức bậc cao + công cụ lao động là công nghệ cao (sản xuất tự động hoá, rô bốt hoá = nhà máy không công nhân). Nền sản xuất công nghiệp chuyển sang tự động hoá, năng suất lao động tăng cao gấp nhiều lần, hàng hoá phong phú. 

- Những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực khoa học – công nghệ: Máy tính, Người máy (rôbốt), Tia laser, Các vật liệu mới, Cáp sợi thủy tinh quang dẫn, Công nghệ sinh học, Công nghệ chinh phục vũ trụ

- Sản phẩm xã hội đáp ứng cơ bản nhu cầu con người, thúc đẩy văn hoá xã hội phát triển nhanh. Chất lượng sống con người dần hoàn thiện.

-  Thu nhập lao động đủ điều kiện để con người đưa ra các yêu cầu về dịch vụ (vật chất + tinh thần) do lao động xã hội đáp ứng cơ bản đời sống. 

- Con người được thụ hưởng những tiện ích từ những thiết bị công nghệ cao trong các dịch vụ đi lại, học tập, khám chữa bệnh, du lịch...

- Tổ chức xã hội vận động một cách tự giác dưới sự giám sát của thiết bị công nghệ cao. Quản lý, định hướng xã hội đi đến nền văn minh hiện đại.

- Luật pháp liên kết quốc tế, môi trường dân chủ mở rộng. Quản lí XH chặt chẽ nhưng tự do.

- Nguồn nhân lực được chú ý. 

- Văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế sử dụng công nghệ cao (điện tử hoá, số hoá)

5.4. Thiết chế xã hội trong VMHCN
5.4.1. Tổ chức thiết chế xã hội trong VMHCN


- Quản lý nội  bộ + kết nối quốc tế => bảo mật thông tin bí mật nhà nước mức độ cao.

- Phương tiện hoạt động: Phát triển văn phòng mạng, giải quyết vấn đề qua lập trình -> tự động kết nối và trả lời.

- Giải quyết các vấn đề phi truyền thống trong đối nội và đối ngoại


- Duy trì, nâng cấp hình thức quản lý đời sống vật chất + đời sống tinh thần, từ trung ương ->  địa phương điều hành thống nhất và kịp thời 
 - Xu hướng đa dạng huyết thống, huyết thống phụ hệ -> giảm mức độ coi trọng huyết thống, không kỳ thị hai giới tính
5.4.2. Đặc điểm thiết chế xã hội trong VMHCN
- Xác lập chủ quyền quốc gia và liên kết quốc tế + giải quyết các vấn đề toàn cầu
- Văn hoá phục vụ của thiết chế XH: trung tính, khách quan, kịp thời + chuyển từ được phục vụ sang tự phục vụ => thoải mái tối đa
*** Khái quát về VMHCN

- Nhận thức về tự nhiên và con người ngày càng sâu rộng

- Tín ngưỡng thu hẹp ảnh hưởng, tôn giáo hiện đại hoá

- Sự giải phóng tối đa về cơ bắp trong lao động sản xuất // sử dụng công nghệ tự động 
- Con người có nhiều thời gian hơn để học tập, hưởng thụ.
- Xu hướng toàn cầu hoá về kinh tế & kỹ thuật -> đồng nhất về phương thức sống, sinh hoạt… dẫn đến vấn đề của thời đại là: mâu thuẫn giữa tư duy quốc tế hoá với tư duy giữ gìn giá trị truyền thống (bản sắc dân tộc, bản sắc tôn giáo…)  => xung đột quy mô quốc gia, khu vực.
- Văn minh và huỷ diệt trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của thời đại.

TỔNG KẾT
· Lịch sử văn minh thế giới gắn với tiến trình phát triển của xã hội loài người qua các hình thái kinh tế xã hội.
· Các giá trị văn minh nông nghiệp, văn minh du mục, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp thể hiện sự phát triển không ngừng của nhân loại, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong mỗi giai đoạn.
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